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V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản và hợp đồng góp họ (hội) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

- T                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Dũng 

Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Thành Công 

                                  Ông Nguyễn Đức Cảnh                     

- T ư ký   iên tòa: Ông Vũ Hoàng Giang - Th     T a án nh n   n t nh 

Na  Đ nh   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị  : Bà Đặng Th  Ph ơng 

Nhung - Kiể  sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 28 tháng 8 nă  2024, tại trụ sở, Toà án nh n   n t nh Na  Đ nh xét 

xử ph c th   công  hai vụ án   n s  thụ l  số 170/2024/TLPT-DS ngày 15 

tháng 7 nă  2024 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản và hợp đồng góp họ 

(hội). Do  ản án   n s  sơ th   số 75/2024/DS-ST ngày 20/5/2024 của Toà án 

nh n   n huyện Hải Hậu, t nh Na  Đ nh     háng ngh   Theo Quyết đ nh đ a 

vụ án ra xét xử ph c th   số 288/2024/QĐ-PT ngày 31 tháng 7 nă  2024, gi a 

các đ ơng s : 

- Nguyên đơn: Bà Đỗ Th  L, sinh nă  1963 

Nơi th ờng tr : Xó  3, xã HH, huyện HH, t nh Na  Đ nh.  

- Bị đơn: Bà Trần Th  H, sinh nă  1975 

Nơi th ờng trú: Xóm 3, xã HH, huyện HH, t nh Na  Đ nh.  

(Tại phiên t a: Vắng  ặt bà Đỗ Th  L - có đơn xin xét xử vắng  ặt và bà 

Đỗ Th  Hoa).  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn  hởi  iện,  ản t   hai và tại các  uổi là  việc tại Tòa án, phía 

nguyên đơn bà Đỗ Th  L trình bày: 

Do có  ối quan hệ hàng xó  quen  iết nhau nên  à có cho  à Trần Th  H 

vay tiền nhiều lần và tha  gia góp hội (họ) vàng  o  à Trần Th  H là  chủ hội 

(họ)  Từ nă  2019 đến nă  2023  à đã cho  à Hoa vay tiền và c n tha  gia 

chơi hội vàng với  à Hoa, cụ thể nh  sau: 

* Về cho vay tiền:  

- Ngày 24/12/2019 (tức ngày 26/11/2019    l ch)  à cho vay 100 000 000 

đồng  

- Ngày 01/01/2020 (tức ngày 07/12/2019    l ch)  à cho vay 140 000 000 

đồng  

Ngoài ra bà còn cho vay 13 600 000 đồng, nh ng  à  hông nhớ cụ thể 

ngày, tháng nh ng  à Hoa đã xác nhận số tiền trên vào giấy nợ hội ngày 

30/10/2023. 

Tổng cộng 03 lần  à Hoa đã vay của  à là 253 600 000đ (Hai tră  nă  

  ơi  a triệu sáu tră  nghìn đồng)  Tất cả các lần vay tiền  à đều viết giấy  iên 

nhận và  à Hoa đã    xác nhận vào sổ gốc của  à gi   Nội  ung các giấy  iên 

nhận  hông ghi lãi suất và thời hạn trả nợ nh ng hai  ên có thỏa thuận  iệng lãi 

suất là 2%/tháng đối với tiền vay  Bà Hoa đã trả lãi  à đến nă  2022 thì  hông 

trả lãi và gốc cho  à lần nào n a  

* Về tha  gia góp họ (hội): Bà có tha  gia chơi hội vàng  o  à Trần Th  H 

là  chủ hội, cụ thể nh  sau: Khoảng đầu nă  2021,  à chơi 01 suất hội vàng 

với  à Hoa,  ỗi suất hội góp 2 ch  vàng 24K, nếu đã r t hội thì góp 2,3 ch  

vàng  Hội có 21 thành viên, 02 tháng tổ chức r t hội  ột lần,  à r t hội thứ 15 

đến lần  à đ ợc r t hội thì  à Hoa  hông có trả lên đã xác nhận vào giấy  iên 

nhận  o  à viết ngày 30/10/2023 c n nợ là 26 ch  vàng 24K (vàng nợ gốc, 

 hông lấy lãi góp hội)  

Do đ i nợ nhiều lần nh ng  à Hoa  hông trả  Đến nay,  à đề ngh  Toà án 

 uộc  à Trần Th  H phải trả  à 253 600 000 đồng và 26 ch  vàng 24K;  hông 

yêu cầu tính lãi  

Tại bản tự khai ngày 16/04/2024 bị đơn bà Trần Thị H trình bày: Bà công 

nhận có vay tiền của bà Đỗ Th  L (Nh ) nhiều lần với tổng số tiền là 253.600.000 

đồng và tiền góp hội 26 ch  vàng 24K là đ ng nh   à Liễu trình  ày  Bà xác đ nh 
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sẽ có trách nhiệm trả nợ cho bà Liễu số tiền trên. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó 

 hăn  à xin đ ợc trả dần trong thời hạn 5 nă   

Tại  ản án   n s  sơ th   số 75/2024/DS-ST ngày 20 tháng 5 nă  2024 

của T a án nh n   n huyện Hải Hậu, t nh Na  Đ nh đã quyết đ nh: 

Căn cứ vào các Điều 357, 463, 466, 468 và 471 của Bộ luật D n s  nă  

2015;  hoản 1 Điều 227,  hoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng   n s  nă  

2015;  hoản 3 Điều 18,  hoản 1 Điều 23 Ngh  đ nh số 19/2019/NĐ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi,  iêu, ph ờng  

1  Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  à Đỗ Th  L về việc tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản và hợp đồng góp họ (hội) đối với  à Trần Th  H. 

Buộc  à Trần Th  H phải trả cho  à Đỗ Th  L tổng số tiền là 253 600 000đ 

(Hai tră  nă    ơi  a triệu sáu tră  nghìn đồng) và 26 (Hai   ơi sáu) ch  

vàng 24k. 

Kể từ ngày ng ời đ ợc thi hành án có đơn thi hành án cho đến  hi thi hành 

án xong,  ên phải thi hành án c n phải ch u  hoản tiền lãi của số tiền c n phải 

thi hành án theo  ức lãi suất quy đ nh tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật D n 

s  nă  2015, trừ tr ờng hợp pháp luật có quy đ nh  hác  

Ngoài ra,  ản án sơ th   c n tuyên án phí và quyền  háng cáo của các 

đ ơng s   

Ngày 18 tháng 6 nă  2024, Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh ra 

Quyết đ nh  háng ngh  số 895/QĐ-VKS-DS đối với  ản án   n s  sơ th   số 

75/2024/DS-ST ngày 20 tháng 5 nă  2024 của T a án nh n   n huyện Hải Hậu 

về việc cấp sơ th   đã  uộc    đơn thanh toán  ằng vàng là vi phạ   hoản 4 

Điều 19 Ngh  đ nh số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và việc 

 hông quy đổi số vàng thành tiền Việt Na  g y  hó  hăn trong việc tính tiền lãi 

chậ  th c hiện nghĩa vụ trả nợ của    đơn. 

Tại phiên t a ph c th  : Nguyên đơn  à Đỗ Th  L có đơn xin xét xử vắng 

 ặt,    đơn  à Trần Th  H đã đ ợc T a án triệu tập lần thứ hai nh ng vẫn vắng 

 ặt. 

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na  Đ nh phát  iểu    iến: Về tố tụng, 

quá trình giải quyết vụ án tại cấp ph c th  , Th   phán và Hội đồng xét xử đã 

tu n theo các quy đ nh của Bộ luật tố tụng   n s   Nguyên đơn chấp hành đ ng 

các quy đ nh pháp luật tố tụng   n s ,    đơn  hông th c hiện đ ng các quy đ nh 

của pháp luật  Về đ ờng lối giải quyết vụ án  Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 
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thu thập đ ợc l u trong hồ sơ vụ án; đề ngh  Hội đồng xét xử, căn cứ  hoản 2 

Điều 308 Bộ luật Tố tụng   n s   Chấp nhận  háng ngh  số 895/QĐ-VKS-DS 

của Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh đối với  ản án   n s  sơ th   số 

75/2024/DS-ST ngày 20 tháng 5 nă  2024 của T a án nh n   n huyện Hải Hậu 

và sửa  ột phần  ản án sơ th    

Về án phí giải quyết theo quy đ nh của pháp luật   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đ ợc th   tra tại phiên 

toà; căn cứ  ết quả tranh luận tại phiên toà  Hội đồng xét xử nhận đ nh: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Quyết đ nh  háng ngh  số 895/QĐ-VKS-DS của 

Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh đối với  ản án   n s  sơ th   số 

75/2024/DS-ST ngày 20 tháng 5 nă  2024 của T a án nh n   n huyện Hải Hậu 

đ ợc là  trong thời hạn luật đ nh,  o vậy đ ợc HĐXX giải quyết theo quy đ nh 

của pháp luật  

Bà Đỗ Th  L có đơn xin xét xử vắng  ặt tại phiên t a  hông ảnh h ởng 

đến quá trình giải quyết vụ án. Căn cứ Điều 296 của BLTTDS, Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng  ặt đối với bà Đỗ Th  L là đ ng quy đ nh pháp luật. 

Bà Trần Th  H đã đ ợc T a án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, tại phiên t a bà 

Hoa vắng  ặt  HĐXX căn cứ  hoản 2 Điều 296 BLTTDS để xét xử vắng  ặt 

đối với  à Trần Th  H. 

[2] Xét  háng ngh  số 895/QĐ-VKS-DS của Viện  iể  sát nh n   n t nh 

Na  Đ nh, Hội đồng xét xử nhận thấy   

Tại  ục [4] phần nhận đ nh của Bản án sơ th   số 75/2024/DS-ST ngày 

20 tháng 5 nă  2024 của T a án nh n   n huyện Hải Hậu đã nhận đ nh: Tại thời 

điể  xét xử ngày 20/5/2024, giá vàng trung  ình gi a  ua và  án ra trên th  

tr ờng đối với loại vàng 24  đ ợc xác đ nh là 7 698 000 đồng/ch  x 26 ch  = 

200.148.000 đồng  

Tuy nhiên trong phần Quyết đ nh của Bản án sơ th   đã tuyên: Buộc  à 

Trần Th  H phải trả cho  à Đỗ Th  L tổng số tiền là 253 600 000đ (Hai tră  nă  

  ơi  a triệu sáu tră  nghìn đồng) và 26 (Hai   ơi sáu) ch  vàng 24   

Cấp sơ th   đã  uộc    đơn thanh toán  ằng vàng là vi phạ   hoản 4 Điều 

19 Ngh  đ nh số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và việc  hông 

quy đổi số vàng thành tiền Việt Na  g y  hó  hăn trong việc tính tiền lãi chậ  

th c hiện nghĩa vụ trả nợ của    đơn  
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Vì vậy,  háng ngh  của Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh là có căn cứ 

và đ ng quy đ nh của pháp luật nên đ ợc HĐXX chấp nhận. 

[3] Từ nhận đ nh trên Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để chấp nhận 

 háng ngh  của Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh, cần sửa  ản án sơ th   

của T a án nh n   n huyện Hải Hậu. 

Tại thời điể  xét xử ngày 20/5/2024, giá vàng trung  ình gi a  ua và  án 

ra trên th  tr ờng đối với loại vàng 24  đ ợc xác đ nh là 7 698 000 đồng/ch  x 

26 ch  = 200 148 000 đồng  

[4] Về án phí: Căn cứ điể  đ  hoản 2 Điều 11 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc 

hội quy đ nh về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử  ụng án phí, lệ phí 

Tòa án. Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh  hông phải nộp án phí T a án    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Sửa bản án sơ thẩm 

Căn cứ vào  hoản 2 Điều 308 BLTTDS; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc 

hội quy đ nh về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử  ụng án phí, lệ phí 

Tòa án:  

1. Chấp nhận  háng ngh  số 895/QĐ-VKS-DS ngày 18/6/2024 của Viện 

 iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh; Sửa Bản án   n s  sơ th   số 75/2024/DS-

ST ngày 20 tháng 5 nă  2024 của T a án nh n   n huyện Hải Hậu, t nh Na  

Đ nh  

2. Căn cứ vào các Điều 357, 463, 466, 468 và 471 của Bộ luật D n s  nă  

2015;  hoản 1 Điều 227,  hoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng   n s  nă  

2015;  hoản 3 Điều 18,  hoản 1 Điều 23 Ngh  đ nh số 19/2019/NĐ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi,  iêu, ph ờng; Ngh  đ nh số 24/2012/NĐ-

CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản l  hoạt động  inh  oanh vàng: 

Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  à Đỗ Th  L về việc tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản và hợp đồng góp họ (hội) đối với  à Trần Th  H. 

Buộc  à Trần Th  H phải trả cho  à Đỗ Th  L số tiền là 253 600 000đ (Hai 

tră  nă    ơi  a triệu sáu tră  nghìn đồng) và 26 (Hai   ơi sáu) ch  vàng 

24k. Tại thời điể  xét xử sơ th   ngày 20/5/2024, giá vàng trung  ình gi a  ua 
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và  án ra trên th  tr ờng đối với loại vàng 24  đ ợc xác đ nh là 7 698 000 

đồng/ch  x 26 ch  = 200 148 000đ (Hai tră  triệu  ột tră   ốn   ơi tá  nghìn 

đồng). 

Tổng số tiền bà Trần Th  H phải trả cho  à Đỗ Th  L là 453 748 000đ (Bốn 

tră  nă    ơi  a triệu  ảy tră   ốn   ơi tá  nghìn đồng)  

Kể từ ngày ng ời đ ợc thi hành án có đơn thi hành án cho đến  hi thi hành 

án xong,  ên phải thi hành án c n phải ch u  hoản tiền lãi của số tiền c n phải 

thi hành án theo  ức lãi suất quy đ nh tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật D n 

s  nă  2015, trừ tr ờng hợp pháp luật có quy đ nh  hác  

3. Án phí: 

Án phí   n s  sơ th  : Bà Trần Th  H phải nộp án phí   n s  sơ th   là 

22 149 000 đồng 

Án phí   n s  ph c th  : Viện  iể  sát nh n   n t nh Na  Đ nh  hông 

phải nộp án phí   n s  ph c th  . 

4. Các quyết đ nh  hác của  ản án sơ th    hông có  háng cáo - kháng 

ngh , đã có hiệu l c pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng ngh   

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân s  thì ng ời đ ợc thi hành án dân s , ng ời phải thi hành án dân s  có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc b  

c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các điều 6, 7, và 9 Luật Thi hành án dân 

s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo quy đ nh tại điều 30 Luật thi hành án 

dân s . 

Bản án ph c th   có hiệu l c pháp luật  ể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ   

- Các đ ơng s ; 

- VKSND t nh Na  Đ nh; 

- TAND huyện Hải Hậu; 

- Chi cục THADS huyện Hải Hậu;  

- Hồ sơ vụ án; 

- L u VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Anh Dũng 
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TH M PHÁN 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công       Nguyễn Đức Cảnh 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Anh Dũng 
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TH M PHÁN 
 

 

 

 

 

 

 

        Vũ Thị Thu                Lại Văn Tùng 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Anh Dũng 
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